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PHIẾU RÀ SOÁT HỒ SƠ KHÁCH HÀNG DÀNH CHO KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN (DÀNH CHO KHÁCH 

HÀNG – RÀ SOÁT) 
CUSTOMER PROFILE REVIEW FORM FOR INDIVIDUAL CUSTOMER (FOR CUSTOMER – REVIEW) 

Ngày / Date : ________________________ 

THÔNG TIN CÁ NHÂN / PERSONAL INFORMATION 

Họ và tên / Full name (*) 

Số giấy tờ tùy than / ID/PP No. (*)  

Di động / Mobile No. (*)  

Trường hợp không có thông tin cần chỉnh sửa / In case there is no information to be amended. 

 Tôi xin xác nhận rằng KBank sẽ sử dụng thông tin đang được lưu trữ trong hệ thống cơ sở dữ liệu 
hiện tại. / I would like to confirm that KBank will use the information stored in the system as the current 
database.  

Trong trường hợp này, Quý khách không cần thực hiện thêm bất kỳ chỉnh sửa nào; vui lòng gửi lại 
biểu mẫu này cùng với bản sao/hình ảnh giấy tờ tùy thân hợp lệ qua email. / In this case, the customer 
is not required to make any further amendments; please return this form together with a valid copy/photo of 
your identification document via email. 

Trường hợp có thông tin cần chỉnh sửa / In case there is information to be amended. 

 Tôi đề nghị KBank chỉnh sửa thông tin của tôi trong cơ sở dữ liệu như sau. / I would like KBank to 
amend my information in the database as following. 

Trong trường hợp có bất kỳ thông tin nào cần chỉnh sửa, Ngân hàng sẽ liên hệ với Khách hàng để xác minh 
trước khi cập nhật thông tin trên hệ thống của Ngân hàng. / In case there is any information to be amended, 
the Bank will contact the customer for verification before updating the information in the Bank’s system. 

Địa chỉ cư trú tại Việt Nam 
Resident address in Vietnam 

Địa chỉ nhận thư 
Mailing address 

THÔNG TIN NGHỀ NGHIỆP CỦA CHỦ TÀI KHOẢN / EMPLOYMENT INFORMATION 

Nguồn tiền/ Nguồn 
gốc thu nhập 
Source of Deposit / 
Income     

(Có thể chọn nhiều hơn một nguồn / Can select more than one) 

 Từ Lương 
 Wage / Salary 

 Lao động tự do 
    Self-employment 

 Thất nghiệp 
 Unemployment 

 Từ thừa kế 
     Inheritance 

 Từ trúng số 
 Lottery 

 Từ quà tặng 
 Gift Received 

 Từ an sinh xã hội 
     Social Security     

 Khác (vui lòng ghi rõ) : 
    Others (please specify)  ……..…….…….…………… 

Thu nhập trung bình 
hàng tháng 
Monthly avg. income 

………..……..…….….. triệu đồng 
 mil VND 

Nguồn thu nhập chính từ 
Major source of Income 

 Việt Nam / Vietnam 
 Khác ……..………. 

Others 

Nơi công tác 
Company 

Số điện thoại công ty 
Office Phone no.  ……………………..……......….… 
Chức vụ 
Position  ………...................……………………. 

Địa chỉ công ty 
Office Address 
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Nghề nghiệp / Occupation 

 Nhân viên công ty nhà nước 
    State Enterprise Employee                           

 Nhân viên chính phủ 
    Government Officer                                          

 Nghỉ hưu 
    Retiree       

 Thầy tu/ Mục sư    
     Monk / Priest                                                             

 Chủ doanh nghiệp/ Quản lý 
    Business Proprietor / Management         

 Nhân viên làm thuê 
    Hired Worker                                                              

 Nông dân 
    Farmer                                                                                                                                                                                   

 Tự kinh doanh 
     Self-Employed                                                       

 Nhân viên công ty tư nhân 
    Private Enterprise Employee                    

 Nội trợ 
    Stay-at-Home Spouse                                                                  

 Sinh viên 
    Student     

 Khác 
    Others  ...….……..….....                              

 

Lĩnh vực kinh doanh / Business sector 

 Người buôn bán ô tô đã qua sử dụng,  
    bùa hộ mệnh và đồ cổ 
    Used Car, Amulet & Antiquity Trader 

 Đại lý/phát triển bất động  
    sản   
    Real estate agent/developer                        

 Buôn bán vũ khí  
    Arms dealing                                                       

  

 Kinh doanh trang sức, kim cương, vàng 
    Jewelry, diamond and/or gold trader                                        

 Dịch vụ công chứng/luật sư 
    Notary/Lawyer services                                                             

 Kinh doanh giải trí  
    Entertainment business                      

  

 Tuyển dụng công nhân/chuyên gia 
    người nước ngoài   
    Foreign worker/expat recruitment     

 Nhà điều hành sòng bạc 
    Operator of Casino                                          

 Dịch vụ chuyển tiền   
    Money transfer services                                                                                                  

  

 Dịch vụ ủy thác đầu tư, quản lý, giám  
    đốc, thư ký             
    Investment trust, management, director  
    and secretary services                                                                    

 Dịch vụ ngoại hối  
 Foreign exchange business 

 Đại lý du lịch        
    Travel agency                                                      

  

 Giao dịch tiền điện tử và token 
 Cryptocurrency and token digital trading 

 Kế toán 
    Accountant        

 Khác (vui lòng ghi rõ) 
    Others (please specify)    ………...(?) 

  

 

(?) Nhập chữ cái đại diện vào trường 'Khác' nếu ngành kinh doanh của bạn thuộc danh sách dưới đây 
     Enter the representing alphabet letter in the 'Others' field if your business sector belongs to any of the lists 
     below:    

a) Người cho vay không được cấp phép      b) Ô tô và phụ tùng, linh kiện       c) Công nghiệp hóa chất/hóa dầu 
    Unlicensed Money Lender                            Automotive and Parts                   Petrochemical And Chemicals 

d) Kinh doanh cửa hàng tiện lợi/tạp hóa         e) Truyền thông và viễn thông      f) Xây dựng công trình 
    Convenience Store                                        Media and Telecommunication    Construction 

g) Kỹ thuật số và công nghệ thông tin           h) Vật liệu xây dựng                     i) Giáo dục 
    Digital and Technology                                  Construction Materials                 Education 

j) Thiết bị điện tử và đồ gia dụng                   k) Thời trang                                 l) Dịch vụ   
   Electronic & Appliances                                  Fashion                                        Services 

m) Máy móc và thiết bị công nghiệp              n) Đồ nội thất và đồ gỗ                o) Thực phẩm và đồ uống 
     Industrial Machinery / Hardware                   Furniture and Wood                     Food and Beverage 
 p) Dược phẩm và bệnh viện/phòng khám    q) In và đóng gói                          r)  Nhà hàng/khách sạn   
     Pharmacuetical and Hospital/clinic               Packaging and Printing                Hotels and Restaurants  
s) Tiệm cầm đồ/hỗ trợ tài chính                     t) Giao thông/logistic                   u) Tiện ích  
    Financial Institute / Pawn Shop                     Transportation/logistics                Utilities                       

 

CAM KẾT CỦA KHÁCH HÀNG / CLIENT'S DECLARATION 

Tôi cam kết rằng các thông tin đã cung cấp là đúng và chính xác. Trong trường hợp có bất kỳ thay đổi nào 
về thông tin, tôi sẽ thông báo cho Ngân hàng ngay lập tức.  
I declare that the given information is true and correct. In case of any change in the information, I will inform 
the Bank without delay. 

 

 

Chữ ký khách hàng ✍   _______________________ 

Client Signature 

 Họ và tên khách hàng ✍  ______________________ 

Client Full Name 
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Ghi chú / Remarks: 

1. Ngân hàng sẽ xử lý yêu cầu thay đổi thông tin của Quý khách nếu có đính kèm bản sao giấy 
tờ tùy thân hợp lệ. / The Bank will proceed your information change request if a valid copy of your 
identification document is attached. 

2. Ngân hàng có quyền từ chối xử lý yêu cầu thay đổi thông tin của Quý khách nếu không có 
đính kèm bản sao giấy tờ tùy thân hợp lệ. / The Bank will reserve the right not amend your 
information change request if a valid copy of your identification document is not attached. 

3. Trong trường hợp có bất kỳ thông tin nào cần chỉnh sửa, Ngân hàng sẽ liên hệ với Khách 
hàng để xác minh trước khi cập nhật thông tin trên hệ thống của Ngân hàng. / In case there is 
any information to be amended, the Bank will contact the customer for verification before updating 
the information in the Bank’s system 

 
 
 

For Bank Use 

Signature, full name 

 
 
 
 

Signature, full name 
 

Recorded by Checked by 
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